	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:           /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016
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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 13/12/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin lũ khẩn cấp trên sông Ba và  các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận
Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa đã đạt đỉnh và đang xuống. Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), sông Lũy (Bình Thuận) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên; các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đang xuống.

Mực nước cụ thể tại một số trạm chính như sau: 

	TT
	Sông
	Trạm
	Đỉnh lũ
	MN 07h00 ngày  14/12

	
	
	
	MN
(m)
	Thời gian
	So với mức báo động
	

	
	
	
	
	
	
	Mực nước

(m)
	So với mức báo động

	1
	Bồ
	Phú Ốc
	3,96
	01h00 14/12
	< BĐ3 0,54m
	3,11
	> BĐ2 0,11m

	2
	Hương
	Kim Long
	2,00
	19h00 03/12
	Mức BĐ2 
	1,38
	> BĐ1 0,38m

	3
	Ba 
	Phú Lâm
	4,01
	
	> BĐ3 0,31m
	3,19
(4h00 14/12)
	> BĐ2 0,49m

	4
	Cái Ninh Hòa
	Ninh Hòa
	5,64
	
	> BĐ3 0,14m
	5,07
	> BĐ2 0,27m

	5
	Vu Gia
	Ái Nghĩa
	
	
	
	8,41
	> BĐ2 0,41m

	7
	Thu Bồn
	Giao Thủy
	
	
	
	7,39
	> BĐ2 0,11m

	8
	Thu Bồn
	Câu Lâu
	
	
	
	2,91
	< BĐ2 0,09m

	9
	Kone
	Thạch Hòa
	8,22
	22h00 12/12
	>BĐ3
0,22m
	7,42
	> BĐ2 0,42m

	10
	Lũy
	Sông Lũy
	
	
	
	27,86
(4h00 14/12)
	< BĐ3 0,14m


Cảnh báo: Từ chiều ngày 14/12, mực nước trên các sông từ Thùa Thiên Huế đến Ninh Thuận sẽ lên trở lại, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.
2. Tin gió mùa Đông Bắc và mưa lớn diện rộng ở miền Trung 
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 14/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi 12-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 12oC. 

Từ sáng 14/12 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên từ  ngày 14-17/12, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm), riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 12/12 đến 19h00’ ngày 13/12, khu vực  Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-100 mm, có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tà Lương (Thừa Thiên Huế)
	147 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	185 mm

	Nông Sơn (Quảng Nam)
	149 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	260 mm

	Giao Thủy (Quảng Nam)
	152 mm
	
	Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)
	201 mm

	Tuy Hòa (Phú Yên)
	271 mm
	
	Đồng Trăng (Khánh Hòa)
	148 mm

	Phú Lâm (Phú Yên)
	253 mm
	
	M’Drak (Đắc Lắc)
	188 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 13/12 đến 7h00’ ngày 14/12, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, lượng mưa phổ biến từ 5-15 mm, có nơi mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Yên Bái (Yên Bái)
	47 mm
	
	Sơn Hòa (Phú Yên)
	85 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	18 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	26 mm

	Hoàng Sa (Đà Nẵng)
	19 mm
	
	Phú Lâm (Phú Yên)
	31 mm

	Hoài Ân (Bình Định)
	16 mm
	
	Phước Hà (Ninh Thuận)
	20 mm


3.3. Lượng mưa từ ngày 11/12 đến ngày 13/12/2016: Từ 19h00’ ngày 11/12 đến 19h00’ ngày 13/12, khu vực  Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bình Nghi (Bình Định)
	267 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	265 mm

	Hoài Nhơn (Bình Định)
	248 mm
	
	An Khê (Gia Lai)
	240 mm

	An Nhơn (Bình Định)
	226 mm
	
	M’Drak (Đắc Lắc)
	279 mm

	Tuy Hòa (Phú Yên)
	314 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	325 mm

	Phú Lâm (Phú Yên)
	299 mm
	
	Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)
	249 mm


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: 

a) Các hồ chứa khu vực miền núi phía Bắc: Không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 09/12/2016.
b) Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ:

- Về tích nước: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 75% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Cửa Đạt 58%, Yên Mỹ 50%, Sông Mực 50% (Thanh Hóa);... tình hình trữ nước các tỉnh Bắc Trung bộ cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Thừa Thiên Huế

	Tỷ lệ tích
	75%
	100%
	95%
	95%
	97%
	83%


- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Nghệ An: 02 hồ (Vực Mấu, Sông Sào); Hà Tĩnh: 01 hồ (Sông Rác); Quảng Trị: 02 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng); Thừa Thiên Huế: 03 (Tả Trạch, Châu Sơn, Thềm Lúa).
b) Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ:

 - Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 90- 96% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Sông Biêu 68% (Ninh Thuận)...Tình hình trữ nước các tỉnh Nam Trung Bộ cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa 
	Phú Yên 
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	90%
	95%
	96%
	90%
	92%
	90%
	95%
	95%


- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Đà Nẵng: 1 hồ (Đồng Nghệ); Quảng Nam: 01/4 hồ (Phú Ninh); Quảng Ngãi: 02/3 hồ (Liệt Sơn, Diên Trường); Bình Định: 03/25 hồ (Suối Tre, Ông Lành, Thuận Ninh); Bình Thuận: 05/14 hồ (Sông Quao, Cà Giây, Sông Móng, Phan Dũng, Lòng Sông).

c) Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên:

 - Tình hình tích nước: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT. Trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Đắk Loh 66% (Kon Tum), Ea Kao 77% (Đắk Lắk)...

- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Đăk Lăk: 04/8 hồ (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Vụ Bổn); Lâm Đồng: 02/2 hồ (Đắk Lô, Ka La).

d) Các hồ chứa khu vực Đông Nam Bộ: 

 - Tình hình tích nước: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT. Trung bình đạt từ 85-90% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Đa Tôn 71%, Gia Hoét I 54% (Bà Rịa Vũng Tàu).

- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Bà Rịa Vũng Tàu: 03/3 hồ (Sông Ray, Đá Đen, Sông Hỏa).

2. Hồ chứa thủy điện: 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 8h00’ngày 13/12, có 142 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 28 hồ xả qua tràn, cụ thể: 
- Khu vực Bắc Trung Bộ: 02/11 hồ xả tràn (A Lưới; Hương Điền);
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có: 10/30 hồ xả tràn (Vĩnh Sơn A; Ka Nak; An Khê; Krông H’Năng; Sông Hinh; Sông Tranh 2; Đakmi 4A; Đakđrinh; Sông Bung 4A; Sông Côn 2);
- Khu vực Tây Nguyên: 10/52 hồ xả tràn (Buôn Kuốp; Srê Pook; Đa Nhim; Đại Ninh; Đa Dâng 2; ĐăkSrông; Đrây H’linh 1; Hòa Phú; ĐăkSrông 3A; ĐăkSrông 3B).
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến, cập nhật và chuyển các bản tin về mưa lũ đến thành viên Ban chỉ đạo TWPCTT và các tỉnh, thành phố qua hệ thống tin nhắn; đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 42/CĐ-TW ngày 11/12/2016 của Ban Chỉ đạo. 
- Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có công điện gửi các đơn vị trực thuộc về việc ứng phó với mưa, lũ. 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ; thực hiện nghiêm túc Công điện số 42/CĐ-TW ngày 11/12/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN, trong đó tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre, Cà Mau đã có công điện, thông báo chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn; tỉnh Sóc Trăng thực hiện cấm tàu thuyền ra khơi từ 22h00 ngày 12/12/2016.
· Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức sơ tán 100 hộ dân/389 người (Nha Trang 8 hộ/24 người, thị xã Ninh Hòa 21 hộ/65 người, Khánh Vĩnh 71 hộ/300 người); tỉnh Phú Yên đã tổ chức sơ tán 40 hộ dân. 

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI:


Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Bình Định và tỉnh Khánh Hòa, thiệt hại ban đầu do mưa lũ như sau:

- Tỉnh Bình Định: Mưa lớn đã làm một số xã thuộc huyện Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát bị ngập; đường ĐT 640 (đoạn từ thị trấn Tuy Phước đi xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) nước ngập gây chia cắt nhiều đoạn không đi lại được. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

- Tỉnh Phú Yên: Mưa lũ đã gây ngập lụt, chia cắt 13 xã, thị trấn tại 03 huyện (huyện Tuy An: 07 xã, thị trấn, huyện Phú Hòa: 01 xã; huyện Tây Hòa: 04 xã, thị trấn). Tuyến quốc lộ 1 bị ngập 0,3-0,4m tại Km1.304-Km1.305, Km1.305-Km1.306, Km1.308-Km1.309; Tỉnh lộ 642 đoạn Km9+900-Km10+400 bị ngập 1,3m; sạt lở ta luy Km3+500 tỉnh lộ 643 với khối lượng 1.500m3; tỉnh lộ 647 bị ngập 0,6-1,2m gây ách tắc giao thông. 

Đến nay, về cơ bản nước đã rút, các xã không còn bị cô lập, các tuyến đường đã thông,  địa phương đang tập trung rà soát, đánh giá và thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.
- Tỉnh Khánh Hòa:
+ Về người chết: 01 người (Bùi Phan Hoàng Trúc sinh năm 2000)  do đi qua khu vực ngập nước thuộc thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh ngày 13/12/2016 bị lũ cuốn.
+ Về nhà: 11 nhà sập hư hỏng (Vạn Ninh 06 nhà, Nha Trang 05 nhà); 224 nhà bị ngập (Khánh Vĩnh 136 nhà, Nha Trang 82 nhà, Vạn Ninh 06 nhà).
+ Về trường học: 338 trường học bị ngập trong đó trường cấp 1: 186 trường; cấp 2: 108 trường; cấp 3: 27 trường; cấp 1,2: 07 trường; cấp 2,3: 03 trường; cấp 1,2,3: 02 trường; mầm non: 05 trường.
+ Sạt lở mái taluy kè mái bảo vệ khu vực trường Đại học Thủy sản và đoạn đầu tuyến Quốc lộ 1C.

+ Tuyến đường sắt đoạn qua hầm đèo Rù Rì bị sụt lún, sạt lở làm treo ray và tà vẹt tại một số đoạn làm ách tắc tuyến giao thông đường sắt Bắc Nam tại khu vực này, hiện đã sửa chữa và thông tuyến vào lúc 14h15 ngày 13/12.

+ Mưa lớn làm vỡ kênh thoát lũ phía Tây hồ chứa nước Đường Đệ gây hư hỏng 04 nhà dân và sập tường nhà kho của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.
- Tỉnh Gia Lai: Sáng ngày 13/12 xã Spai huyện Kbang đã thông báo các trường học trên địa bàn xã cho học sinh nghỉ học do nước lớn làm ngập ngầm tràn Đăk Lét, giao thông bị chia cắt.
V. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

2. Kiểm tra các khu vực bị ngập và chia cắt. Tiếp tục rà soát, sơ tán dân tại các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực hạ du các hồ chứa.Tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ngập lũ, ngầm, tràn. 

3. Tăng cường phối hợp trong xả lũ hồ chứa để đảm bảo an toàn hồ và không làm gia tăng lũ cho hạ du./.

4. Tiếp tục thực hiện nội dung Công điện số 42/CĐ-TW ngày 11/12/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN./.
	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính
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